
Kiểu tủ

GR-RT234WE-PMV
GR-RT252WE-PMV 
GR-RT303WE-PMV  
GR-RT329WE-PMV 

• Xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn mua tủ lạnh TOSHIBA.
• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để hiểu rõ và để sử dụng sản phẩm an toàn, đúng cách.
• Hãy cất giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi thuận tiện để tham khảo về sau.
• Hướng dẫn sử dụng này có sẵn ở định dạng mềm khác, vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành TOSHIBA khi bạn cần.

TỦ LẠNH-TỦ ĐÁ
Chỉ Sử Dụng Cho Gia Đình

Hướng dẫn sử dụng
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 CẢNH BÁO

Cảnh báo

Khi có nguồn ga bị rò rỉ gần tủ lạnh, không được rút 
phích điện ra khỏi ổ cắm hoặc chạm vào tủ lạnh, mở 
các cửa sổ cho thông thoáng. Nếu không, tia tửa điện 
do thao tác trên gây ra có thể tạo ra hỏa hoạn, cháy nổ.

Cảnh báo

Kiểm tra thường xuyên tình trạng ổ cắm và dây 
nguồn của tủ lạnh. Chuột, dán...có thể làm hư hỏng 
dây điện gây ra hiện tượng chạm chập hay điện giật.

 THẬN TRỌNG

Cắm dây nguồn 
chắc chắn

Cắm chắc chắn phích cắm vào ổ điện.
- Kết nối kém hoặc lỏng sẽ gây 

ra sự cố cho tủ lạnh.
-  Tiến hành các biện pháp phòng 

ngừa cần thiết như thay thế ổ 
cắm điện nếu thấy có kết nối kém hoặc lỏng. 

Cầm vào các 
vị trí được quy 

định

Nâng phía dưới của tủ lạnh 
khi di chuyển.
Nếu bạn không cầm vào vị trí 
quy định này, tay bạn có thể 
trượt khỏi tủ lạnh và có thể 
dẫn đến chấn thương.

Di chuyển cẩn 
thận

Vui lòng cẩn thận.
Nếu bạn kéo lê tủ lạnh,  
sàn nhà có thể bị trầy xước.

Sử dụng tay 
cầm

Sử dụng tay cầm khi đóng cửa tủ lạnh.
Bạn có thể vô tình rập mạnh cửa tủ lạnh vào tay.

Đảm bảo cửa đã
được đóng kín

Cẩntrọng:
Kém lạnh, làm đá chậm.
Băng tuyết bám ngăn đông.
Đọng nước ngăn lạnh. 

Bảo đảm cánh tủ đã được đóng kín hoàn toàn.
Bảo đảm thực phẩm bên trong không chèn vào cánh tủ.

Đảm bảo cửa đã
được đóng kín

Đảm bảo cửa đã được đóng kín
Đảm bảo rằng cửa tủ đã được đóng kín mà không 
có bất kỳ khoảng hở nào giữa phần khung tủ lạnh 
và đệm cao su trên cửa do đồ chứa bên trong tủ 
lạnh gây ra.
-  Chỉnh đồ chứa trong ngăn để không thò ra khỏi 

cạnh của giá chứa.

 CẢNH BÁO

Không ăn thực 
phẩm bị hỏng

Không ăn bất kỳ loại thực phẩm  
nào đã đổi màu hoặc bốc mùi lạ. 
Các loại thực phẩm này có thể gây 
ngộ độc thực phẩm hoặc gây bệnh.

Rút phích điện

Rút phích điện khi vệ sinh.
Có thể gây ra thương tích và bị điện giật. 
Lau tay thật khô trước khi chạm vào phích điện.

Lau phích điện

Thường xuyên lau sạch bụi bám 
trên phích điện. Kết nối mạch điện 
kém có thể gây ra hỏa hoạn.

Không sử dụng

Không được sử dụng nếu dây nguồn bị hỏng hoặc 
đứt, hoặc nếu phích điện bị lỏng khi cắm. Điều này 
có thể gây hỏa hoạn hoặc bị điện giật.

Nối đất

Vì lý do an toàn, phải luôn đảm bảo nối đất tủ 
lạnh trước khi sử dụng. Nếu không tuân thủ, điện 
rò rỉ có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

Không vẩy 
nước

Không được làm bắn nước vào phần thân tủ hay vào 
bên trong tủ lạnh. Điều này có thể làm giảm khả năng 
cách điện, có thể dẫn đến hỏa hoạn và điện giật.

Không tháo rời 

Không tháo rời hoặc cố gắng sửa chữa.
Điều này có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương 
tích hoặc bỏng da.Tất cả các dịch vụ sửa chữa không 
được mô tả trong hướng dẫn vận hành phải do nhân 
viên sửa chữa có trình độ tiến hành.

Nghiêm cấm! 

Không được đu hoặc đứng trên cửa tủ. Tủ 
lạnh có thể bị lật, cửa có thể bị rơi ra, hoặc bạn 
có thể bị kẹp tay vào cửa dẫn đến thương tích.

Không bảo quản 

Không được bảo quản các loại thuốc, hóa 
chất hoặc thuốc thử hóa học. Dòng 
tủ lạnh này không phù hợp để bảo 
quản các chất dễ bị ảnh hưởng do nhiệt độ.

Nghiêm cấm! 

Không được để vật nặng hoặc các bình chứa chất 
lỏng trên tủ lạnh. Chất lỏng rò rỉ có thể ảnh hưởng 
đến khả năng cách điện và gây ra hỏa hoạn hoặc điện 
giật. Đồ vật rơi xuống cũng có thể gây chấn thương.

Rút dây nguồn 
từ phích điện

Ngắt nguồn điện bằng cách cầm phích điện để 
rút.
Việc cầm dây nguồn để rút phích điện có thể ảnh 
hưởng tới khả năng cách điện của dây, có thể gây
ra hỏa hoạn và điện giật.

Rút phích điện

Ngắt nguồn điện bằng cách rút phích điện trong 
trường hợp có trục trặc hoặc sự cố.
Tiếp tục sử dụng tủ lạnh có thể gây hỏa hoạn, điện 
giật, thương tích hoặc bỏng da.
Liên hệ nhà cung cấp hay trạm bảo hành Toshiba 
ủy quyền để sửa chữa.

220 - 240V.

Nghiêm cấm!

Không được để bất kỳ vật gì chèn lên hoặc kẹp 
vào dây nguồn hoặc phích cắm để tránh làm 
hỏng hoặc đứt.
Việc buộc, uốn, để vật nặng chèn lên hoặc để mặt 
sau của tủ lạnh ép lên dây và phích cắm có thể gây 
ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

Đặc điểm kỹ thuật: Chỉ kết nối với điện áp nguồn 
220 - 240V.
Kết nối trực tiếp với ổ cắm điện. Không sử dụng ổ 
cắm nhiều lỗ vì điều này có thể gây hỏa hoạn và 
điện giật.
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LẮP ĐẶT
Lắp đặt tủ lạnh trên nền sàn bằng phẳng 
và chắc chắn. Xoay chân điều chỉnh và 
đặt tủ lạnh chắc chắn theo chiều ngang.
- �Có thể điều chỉnh chân bên phải lên 

cao hoặc xuống thấp.
-  Xoay chân điều chỉnh

theo chiều kim đồng hồ 
để nâng từng cạnh bên 
của tủ lạnh lên, hoặc 
xoay ngược chiều kim 
đồng hồ để hạ xuống.

�	Vị trí lắp đặt tủ lạnh.
Tránh những nơi ẩm, ướt như cạnh chậu rửa trong nhà bếp.
Những nơi như vậy có thể gây ra sự ăn mòn hoặc rò điện 
trong tủ lạnh. Nếu được lắp đặt trực tiếp trên nền, tủ lạnh sẽ 
dễ bị hỏng. Trong trường hợp đó, hãy đặt một bìa cứng bên 
dưới tủ lạnh.

LênXuống

Chân điều 
chỉnh

�	Khi mở cửa tủ lạnh, có thể có mùi nhựa. Điều này là hoàn 
toàn bình thường.

�	Tắt tủ lạnh khi không sử dụng.
Nếu tắt tủ lạnh khi bạn vắng nhà trong khoảng thời gian dài, 
hãy lấy hết thức ăn ra và vệ sinh kỹ bên trong tủ lạnh. Rút 
phích cắm dây nguồn khỏi ổ điện và mở tất cả các cửa tủ 
lạnh.

�	Để tủ lạnh tránh xa ánh nắng mặt 
trời, bếp ga hoặc lò sưởi.
Đặt dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần 
thiết bị tỏa nhiệt sẽ làm giảm hiệu quả 
làm lạnh của tủ lạnh và có thể gây ra 
sự cố cho tủ lạnh.

THÔNG TIN
• Sự phát nhiệt của máy nén

Máy nén khí của tủ lạnh sẽ phát nhiệt trong suốt quá trình 
vận hành bình thường. Lưu ý rằng đây không phải là sự cố.

• Nhiệt trên thành tủ lạnh
Dàn ống đồng được gắn trên lớp vỏ bên ngoài và tỏa nhiệt 
vào không khí trong phòng. Nhiệt độ của lớp vỏ bên ngoài 
có thể tăng lên khi tủ lạnh vận hành bình thường. Đây không 
phải là sự cố.

• Vận hành của tủ lạnh
Khi bật nguồn lần đầu tiên hoặc nhiệt độ môi trường xung 
quanh cao, bề mặt tủ lạnh có thể nóng lên hoặc máy nén khí 
phát ra tiếng ồn. 
Khi tủ lạnh chạy ở trạng thái ổn định, nó sẽ vận hành bình 
thường.

THẬN TRỌNG KHI VẬN HÀNH
Khi di chuyển và vận chuyển
• Trước tiên, hãy lấy hết thực phẩm ra.
• Đặt một mảnh vải lớn dưới tủ lạnh, nghiêng tủ lạnh 

về phía sau để lấy nước ra từ khay hứng nước.
(Như hình 1)

Sau khi rút phích điện khỏi ổ cắm, đợi ít nhất 8 phút trước khi 
cắm lại.
• Nếu cắm phích cắm ngay, máy nén khí có thể sẽ không vận hành 

bình thường và phát ra âm thanh lạch cạch.

Miếng vải lớn

Hình 1

Cạnh dưới phía trước Cạnh trên phía sau

• Khi di chuyển tủ lạnh, giữ tủ lạnh ở các vị trí như trong hình 2.
(Không được giữ ở cánh tủ hoặc tay cầm.)
-  Khi di chuyển tủ lạnh, vui 

lòng nâng phần đáy tủ lên.
Cách vận chuyển khi di dời tủ lạnh

Hình 2 

• Không đặt tủ lạnh nằm ngang. 
Điều này có thể làm cho tủ 
lạnh hoạt động sai lệch.

 Cẩn thận trước khi di chuyển hay lắp đặt.
Cẩn thận trước khi di chuyển hay 
lắp đặt. Nếu bạn di chuyển hay lắp 
đặt tủ, lưu ý tránh làm hư hỏng hộp 
điện nằm phía sau tủ vì nó có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động của tủ.

※ ít nhất 10 cm

※ ít nhất 30 cm

ít nhất 5 cm

Để khoảng trống quanh tủ lạnh.
Chọn vị trí thông thoáng. Để 
khoảng trống ít nhất là 30 cm      
(12 inch) ở mặt trên, 10 cm (4 inch) 
ở mặt sau và 5 cm (2 inch) ở bên 
trái và bên phải tủ lạnh để không 
khí lưu thông thích hợp.

hộp điện

 THẬN TRỌNG THẬN TRỌNG

Tránh tiếp xúc

Không được đưa tay hoặc 
chân xuống phía dưới tủ lạnh.
Các tấm thép và các vật tương 
tự có thể gây ra chấn thương.

Tránh tiếp xúc 
bằng tay ướt

Không bảo quản

Không được bảo quản chai, lọ trong ngăn đông.
Chai, lọ có thể bị vỡ khi chất chứa bên trong bị 
đóng băng và có thể gây ra chấn thương.

Nghiêm cấm!

Không được bảo quản nước trong 
hộp đá để làm đá, điều này có thể 
khiến hộp đá bị vỡ. Lau khô hết 
nước thừa trong hộp đá khi ngắt 
điện hoặc rút phích điện.

Tránh tiếp xúc với ngăn đông hoặc khay đá 
bằng tay ướt.
Việc này có thể làm tê cóng các ngón tay của bạn.

Không mở cửa 
tủ lạnh trong 
thời gian dài

Không được mở cửa tủ lạnh trong thời gian dài 
và/hoặc không được thường xuyên đóng và mở 
cửa tủ trong các khoảng thời gian ngắn.
Điều này sẽ khiến khí ấm lưu thông trong phòng 
thâm nhập vào ngăn chứa và làm giảm khả năng 
làm lạnh.

Loại bỏ sương 
và tuyết

Loại bỏ giọt nước, tuyết (băng) hoặc sương 
bám bên trong ngăn chứa.
Giọt nước, tuyết (băng) hoặc sương bám bên trong 
tủ lạnh sẽ tự biến mất trong vài ngày. Nếu không, 
có thể loại bỏ thủ công bằng cách lau bằng vải khô 
sau khi lau bằng vải tẩm nước ấm.



CÁC CHI TIẾT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA TỦ LẠNH

•

•

•
•
•

Hình minh họa cho tủ lạnh GR-RT303WE-PMV

RT234WE-PMV

Khay đá

KIỂU TỦ

-

Giá đỡ ngăn lạnh

GR-RT234WE-PMV

-

GR-RT252WE-PMV GR-RT303WE-PMV GR-RT329WE-PMV

Khay đá

3

Vỉ đá xoắn

-

Hình minh họa cho tủ lạnh GR-



Thi t b  Kh  mùi

THÔNG TIN

1

2

1

2

1

2
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XỬ LÝ SỰ CỐ

• Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ có được thiết lập về “MIN” 
không?

• Tủ lạnh có được đặt dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp 
không, hoặc gần bếp hay lò sưởi không?

• Cửa có được đóng kín không?
• Cửa có đóng và mở quá thường xuyên trong thời gian ngắn 

không?
Có thực phẩm nóng được đặt trong tủ lạnh không?

• Tủ lạnh có bị quá tải không?
• Có sự lưu thông không khí phù hợp quanh tủ lạnh không?

-  Cung cấp khoảng trống ít nhất 30 cm (12 inch) ở bên trên, 
10 cm (4 inch) ở đằng sau và 5 cm (2 inch) ở bên trái và 
bên phải.

• Nguồn cấp điện có bị ngắt không? 

• Tủ lạnh đã được cắm điện đúng cách chưa?• Cầu chì của nguồn cấp điện trong nhà có bị cháy không, 
hoặc cầu dao có bị ngắt không? 

(*)  Nhiệt độ bên trên được đo khi nhiệt độ môi trường là 30 ºC. 

Không đủ lạnh

Khả năng Vui lòng xác nhận các điểm bên dưới trước khi yêu cầu bảo hành.

Tủ lạnh chỉ vừa mới lắp đặt và hoạt động. Sau khi cấp nguồn, tủ cần 4 giờ để làm lạnh bên trong. Trong một số trường hợp nhiệt độ môi trường khá 
cao, có thể mất 24 giờ để làm lạnh.

Núm điều chỉnh nhiệt độ đặt ở vị trí “MIN”. Nhiệt độ bên trong các ngăn tủ được điều khiển bởi công tắc.Vui lòng đặt núm điều chỉnh của công tắc ở 
vị trí MID-chính giữa hay vị trí “MAX”, và vui lòng đợi 24 giờ để tủ đạt nhiệt độ mong muốn.

Cửa tủ mở thường xuyên hoặc một lượng 
lớn thực phẩm được thêm vào trong tủ

Khi cửa tủ mở thường xuyên hoặc nhiều thực phẩm được thêm vào trong tủ, nhiệt độ bên trong tủ sẽ gia 
tăng tạm thời. Nhiệt độ sẽ ổn định sau 24 giờ sử dung nếu ít mở cửa tủ.

Không phải hư 
hỏng

Hiện tượng Nguyên nhân

Âm thanh giống như nước chảy. Là do âm thanh của dòng ga lạnh chảy bên trong. Điều này có thể xảy ra đặc biệt là trong quá trình xả 
băng (1 hoặc 2 lần/ngày).

Mở cửa khó khăn ngay sau khi đóng 
tất cả cửa.

Là do áp suất bên trong bị thay đổi nhanh chóng, và sẽ trở lại bình thường ngay sau đó.

Khi đóng cửa tủ cánh cửa khác sẽ hở ra 
nhanh chóng (và tự đóng lại) Là do luồng không khí ép lên ngăn tủ còn lại trong khi đóng cửa mạnh. Vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng. 

Nóng bên ngoài thân tủ. Các ống tản nhiệt được lắp ở mặt bên và sau lưng tủ. Mặt ngoài thân tủ nóng là điều bình thường và không 
ảnh hưởng đến thực phẩm bên trong.

Nhiệt độ có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường hay điều 
kiện sử dụng.

Tủ lạnh không lạnh chút nào. Tủ lạnh không đủ lạnh.

   Nếu bạn nghĩ rằng tủ lạnh đang có vấn đề thì vui lòng kiểm tra các điểm bên dưới hoặc gọi đến tổng đài điện thoại 
miễn phí 18001529 của Toshiba để được tư vấn.

• Nền đặt tủ lạnh có chắc chắn và bằng phẳng không?
• Có bất kỳ khay hoặc đĩa nào được để quanh tủ lạnh không?
• Tủ lạnh có bị bấp bênh, hoặc chạm vào tường không? 

• Đôi khi có hơi ẩm hình thành bên ngoài tủ lạnh, đặc biệt là 
khi độ ẩm không khí cao như vào mùa mưa. Điều này cũng 
tương tự như hơi ẩm hình thành trên chiếc ly có chứa nước 
lạnh và đây không phải là sự cố 

• Cửa có được mở và đóng quá thường xuyên không, hoặc 
cửa có để mở trong thời gian dài không?
• Thực phẩm có hàm lượng độ ẩm cao được để trong tủ 
lạnh mà không được che đậy phải không? Nếu có hơi ẩm 
hình thành bên trong tủ lạnh, hãy lau bằng vải khô. 

Tủ lạnh phát ra tiếng ồn lớn.

Hơi ẩm hình thành bên ngoài tủ lạnh.

Hơi ẩm hình thành bên trong tủ lạnh.

Không đủ lạnh
Thông tin về nhiệt độ (Núm điều chỉnh ở vị trí MID-chıńh giữa)

Thực phẩm trong ngăn lạnh đóng đá.
• Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ có được thiết lập về “MAX” 
không?
• Nhiệt độ xung quanh có ở mức dưới 5°C không?
• Bạn đã đặt thực phẩm có hàm lượng độ ẩm cao ở phía 
sau ngăn chứa, do đó nó dễ bị đóng đá phải không? 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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R 600

13361194 545 × 623 × 1345 220-240V, 50/60Hz 37 37

17261233 545 × 623 × 1535 220-240V, 50/60Hz 41 37

19261253 545 × 623 × 1630 220-240V, 50/60Hz 43 37

GR-RT234WE-PMV 11961180 545 × 623 × 1275 220-240V, 50/60Hz 36 37

GR-RT252WE-PMV

GR-RT303WE-PMV

GR-RT329WE-PMV


